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CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 
VÀ THƯƠNG MẠI MP VIỆT NAM 
--------------------------------------- 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM 
Độc lập - Tự do -  Hạnh Phúc 

------------------------------- 
Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2025   

TỜ TRÌNH 
Kính gửi:  - Chủ đầu tư 

- Ban QLDA, Tư vấn giám sát 
- Đơn vị thi công công trình. 
- Các đơn vị liên quan 

Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại MP Việt Nam là đơn vị có đầy đủ 
khả năng trong lĩnh vực thi công, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn 
quản lý dự án, khoan khảo sát địa chất, chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình, thí 
nghiệm kiểm định chất lượng  công trình và  trong các lĩnh vực khác…. 

Chúng tôi tin tưởng rằng Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại MP Việt 
Nam sẽ là đối tác thích hợp để quý ban lựa chọn với các lý do sau đây: 

 Chúng tôi có hiểu biết sâu sắc về các yêu cầu của đối tác 
 Chúng tôi có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp có nhiều kinh nghiệm 
 Chúng tôi cam kết đảm bảo đúng tiến độ công việc thực hiện 
 Chúng tôi cam kết thực hiện công việc 
 Vừa có chất lượng tốt và chi phí cạnh tranh 
Bằng năng lực, cùng với những cán bộ có kinh nghiệm, nhiệt tình, tâm huyết chúng 

tôi sẽ đưa ra các phương án làm việc tốt nhất đưa đến hiệu quả cao nhất. 
Chúng tôi trân trọng cảm ơn Quý Công ty đã xem xét Hồ sơ năng lực. Chúng tôi 

mong muốn sẽ là sự lực chọn tham gia làm đối tác với quý Công ty. Nếu Quý Công ty có 
bất cứ câu hỏi gì liên quan đến các thông tin nêu ra xin vui lòng liên hệ: Công ty Cổ phần tư 
vấn xây dựng và thương mại MP Việt Nam,  

Rất mong nhận được sự quan tâm, xem xét và ủng hộ của Chủ đầu tư, Ban quản lý dự 
án, Tư vấn giám sát …  

Xin trân trọng cảm ơn!  
 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 

VÀ THƯƠNG MẠI MP VIỆT NAM 
 

                                                                                   
Nơi nhận: 
-Như trên 
-Lưu VT 
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CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG  

          VÀ THƯƠNG MẠI  MP VIỆT NAM 

--------------------- 
Số: 1102/QĐMPVN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----- o0o-----     
           Hà nội, ngày 20  tháng 03 năm 2023          

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP PHÒNG THÍ NGHIỆM TẠI HÀ NỘI 

(V/v: Thành lập phòng thí nghiệm tại Hà Nội ) 

Căn cứ quyết định số 79/GCN-BXD ngày 13 tháng 04 năm 2023 của Bộ xây dựng 

Công nhận phòng thí nghiệm LAS-XD 1473 chuyên ngành xây dựng thuộc công ty cổ phần 

tư vấn xây dựng và thương mại MP Việt Nam. 

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. 

QUYẾT ĐỊNH 

ĐIỀU 1: 

Thành lập phòng thí nghiệm tại đại chỉ: Khu đô thị Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, 

Hà Nội Với nhân sự như sau: 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Nguyễn Trung Thùy Giám đốc 

2 Cao Văn Toàn P. Giám đốc 

3 Nguyễn Văn Thắng Trưởng Phòng TN 

4 Vũ Văn Vinh Trưởng Phòng Dự Án 

5 Nguyễn Khắc Hạnh Cán Bộ  

6 Giáp Văn Định Cán Bộ  

7 Đinh Ngọc Tuấn Cán Bộ  

8 Trần Hải Đăng Cán Bộ  

9 Lê Bá Phương Cán Bộ  

10 Đặng Mạnh Hùng Cán Bộ  

11 Nguyễn Vi Ngọc                               Cán Bộ  

12 Nguyễn Văn Tuyên 
Cán Bộ  

13 Doãn Hoàng Duy 
Cán Bộ 
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ĐIỀU 2: 

Phòng thí nghiệm có nhiệm vụ như sau: 

Đảm bảo việc thí nghiệm đúng kế hoạch, đảm bảo kỹ thuật và hoàn thành đúng kế  

hoạch. 

Tổ chức quản lý thiết bị và thực hiện công việc thí nghiệm. 

Giám sát chỉ đạo thực hiện vệ sinh, an toàn lao động trong quá trình thí nghiệm. 

Quản lý tài sản và toàn bộ máy móc thiết bị thí nghiệm. 

Quản lý hồ sơ và thanh quyết toán. 

ĐIỀU 3: 

Các ông (bà) Chánh văn phòng, kế toán trưởng, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc 

công ty và phòng thí nghiệm chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Nơi nhận: 

- Như điều 3 

- Lưu văn phòng 

 

 CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ 

          THƯƠNG MẠI MP VIỆT NAM 

 

                                                                                                                       
 

14 Trần Văn Mạnh Cán Bộ 

15 Phạm Thị Phương Cán Bộ 

16 Trần Văn Thuỷ Cán Bộ 
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GIỚI THIỆU CHUNG 
 

1. Thông tin về công ty: 

Tên đơn vị: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại MP Việt Nam. 

Địa chỉ:  Nhà số 23, ngõ 215/17 đường Triều Khúc, xóm Cầu, thông Triều Khúc, xã 

 Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 

          VPĐD: Số Khu đô thị Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

Điện thoại: 0902.247.901 E-mail: tuvanmpvietnam@gmail.com 

Đơn vị trực thuộc: Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-1473 

2. Quá trình hình thành. 

Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại MP Việt Nam được sở kế hoạch và 

đầu tư thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận : 

Đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số: 0106707550  ngày 04 tháng 12 năm 2014. 

Quyết định về việc công nhận năng lực thực hiện các phép thử của phòng thí nghiệm 

chuyên ngành xây dựng LAS – XD 1473 số 79/GCN – BXD ngày 13/04/2023 

Công ty được thành lập vào thời kỳ đang đổi mới của đất nước. Với chủ chương và 

chính sách của Đảng đưa nước ta sớm trở thành nước phát triển công nghiệp hoá hiện đại 

hoá. Để góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Chúng tôi tập hợp những người có 

tâm huyết với công việc, với từng chuyên ngành, nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong 

công tác. 

Với đội ngũ cán bộ là các kỹ sư xây dựng, giao thông, thuỷ lợi, địa chất, điện dân 

dụng với nhiều năm kinh nghiệm làm thi công, khảo sát, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, 

kiểm định, chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình… Công ty chúng tôi sẽ đáp ứng 

được những yêu cầu kỹ thuật cao với các công việc đòi hỏi kỹ thuật chuyên sâu, luôn sẵn 

sàng chia sẻ kinh nghiệm với đơn vị đối tác . 

 Với mục tiêu “Uy tín, chất lượng, hiệu quả”. Công ty chúng tôi mong muốn được 

làm việc, hợp tác cùng các cơ quan ban ngành để làm tốt công việc vì sự nghiệp cùng phát 

triển bền vững. 
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CÁC NGÀNH KINH DOANH CHÍNH 
 

1. Thi công. 

2. Tư vấn giám sát. 

3. Tư vấn thiết kế. 

4. Tư vấn thẩm định, tư vấn quản lý dự án. 

5. Chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình. 

6. Thí nghiệm vật liệu xây dựng và nén tĩnh cọc thí nghiệm 

7.  Kiểm định chất lượng công trình 

8. Khảo sát địa hình, địa chất  
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MỤC TIÊU, CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG 
 

1. Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại MP Việt Nam 

Là một doanh nghiệp trẻ. Đơn vị chúng tôi luôn sẵng sàng hợp tác làm việc với các 

đối tác, khách hàng chúng tôi sẽ đảm bảo hoàn thành tốt các công việc đã được các đối tác 

và khách hàng tin tưởng giao phó. 

2. Để thục hiện mục tiêu đã đề ra, chúng tôi có những nguyên tắc: 

Tìm hiểu cặn kẽ yêu cầu của  khách hàng. 

Đảm bảo tiến độ, chất lượng, mỹ thuật theo yêu cầu của khách hàng nhanh chóng. 

Tuân thủ yêu cầu, quy định, chính sách quản lý của nhà nước. 

Không ngừng nâng cao chuyên môn của nhân viên trong công ty. Khuyến khích phát 

huy năng lực, khả năng sáng tạo, tư duy làm việc tốt nhất của từng cá nhân. 

Mở rộng hợp tác, giao lưu trao đổi kinh nghiệm với các doanh nghiệp trong và ngoài 

nước. 

Lắng nghe ý kiến khách hàng để đổi mới, phù hợp với sự đổi mới phát triển của nền 

kinh tế chung. 

Với mục tiêu “Uy tín, chất lượng, tiến độ” chúng tôi sẽ mang lại kết quả tốt nhất, 

sản phẩm tốt nhất để đối tác có niềm tin về công ty chúng tôi 
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY 
  
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

P. KHẢO 
SÁT 

P. THIẾT KẾ P. TƯ VẤN 
GIÁM SÁT 

ĐỘI THI 
CÔNG 

P. THÍ 
NGHIỆM 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

PHÒNG TỔ CHỨC 
HÀNH CHÍNH 

GIÁM ĐỐC 

PHÒNG TÀI CHÍNH 

 KẾ TOÁN 

 
PHÒNG KỸ THUẬT 
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Danh sách cán bộ công nhân viên 
 

  
CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG  
VÀ THƯƠNG MẠI MP VIỆT NAM 

 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Nguyễn Trung Thùy Giám đốc 

2 Cao Văn Toàn P. Giám đốc 

3 Nguyễn Văn Thắng Trưởng Phòng TN 

4 Vũ Văn Vinh Trưởng Phòng Dự Án 

5 Nguyễn Khắc Hạnh Cán Bộ  

6 Giáp Văn Định Cán Bộ  

7 Đinh Ngọc Tuấn Cán Bộ  

8 Trần Hải Đăng Cán Bộ  

9 Lê Bá Phương Cán Bộ  

10 Đặng Mạnh Hùng Cán Bộ  

11 Nguyễn Vi Ngọc                               Cán Bộ  

12 Nguyễn Văn Tuyên 
Cán Bộ  

13 Doãn Hoàng Duy 
Cán Bộ 

14 Trần Văn Mạnh Cán Bộ 

15 Phạm Thị Phương Cán Bộ 

16 Trần Văn Thuỷ Cán Bộ 
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NĂNG LỰC NHÂN SỰ 
 

PHÒNG BAN TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NHÂN LỰC 
Phòng tài chính kế toán 

 Cử nhân kinh tế 01 
Phòng tổ chức hành chính 

 Đại học 01 
Phòng kỹ thuật 

 Kỹ sư trắc địa công trình 01 
 Kỹ địa chất công trình 01 
 Kỹ sư cầu đường 02 
 Kỹ sư xây dựng 02 
 Kỹ sư thủy lợi 02 
 Kỹ sư đường cảng - đường thủy 02 
 Kỹ sư điện 02 

Phòng khảo sát 
 Kỹ sư trắc địa công trình 03 

 kỹ địa chất công trình 02 
Phòng thiết kế 

 Kỹ sư trắc địa công trình 02 
 Kỹ địa chất công trình 02 
 Kỹ sư cầu đường 02 
 Kỹ sư xây dựng 02 
 Kỹ sư thủy lợi 02 
 Kỹ sư điện 04 

Phòng tư vấn giám sát 
 Kỹ sư trắc địa công trình 03 
 kỹ địa chất công trình 03 
 Kỹ sư cầu đường   
 Kỹ sư xây dựng 06 
 Kỹ sư thủy lợi 04 
 Kỹ sư điện 04 

Đội thi công 
 Kỹ sư cầu đường 05 
 Kỹ sư xây dựng 06 
 Kỹ sư thủy lợi 04 
 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp 15 

Phòng thí nghiệm 
 Kỹ sư vật liệu xây dựng 02 
 Kỹ sư xây dựng 03 
 Kỹ sư cầu đường 02 
 Thí nghiệm viên chuyên ngành 12 
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NĂNG LỰC THIẾT BỊ 
1/ Phương tiện đo lường : 

Tên phương tiện đo 
Phạm vi đo 
cấp chính 
xác 

Chu kỳ 
kiểm 
định hiệu 
chuẩn 

Ngày đưa 
vào sử 
dụng 

Cơ quan 
kiểm định 
hiệu chuẩn 

Ghi 
chú 

1 2 3 4 5 6 
Máy nén JYE 2000KN + W1 
200T 
Thang A + 0-2000KN 
Thang B + 0-800KN 

A2.5KN 
A+B5KN 
A-C2.5KN 

12 20/09/2020 

Trung tâm 
đo lường 
chất lượng 
(TTĐLCL) 

 

Súng  bắn bê tông  - Thuỵ sỹ  12 20/09/2020 TTĐLCL  
Thước kẹp cơ khí TQ 0.5mm  20/09/2020 Tự KT  
Bộ kim Vicat ISC  VN 0.1 12 20/09/2020 Tự KT  

Đồng hồ bấm giây VN 0.1 6 20/09/2020 Tự KT  

ống đong + ống hút nước 0.1 6 20/09/2020 Tự KT  
Phễu thử độ nhớt vữa 0.1 6 20/09/2020 Tự KT  
Thiết bị đo độ lún vữa 0.1 6 20/09/2020 Tự KT  
ống đong thuỷ tinh 0 - 
1000cc 

0.1 1 
20/09/2020 

Tự KT  

Thùng đong 0-5 lít VN 0.1 1 20/09/2020 Tự KT  
Thùng đong 0-2 lít VN 0.1 1 20/09/2020 Tự KT  
Thùng đong 0-1 lít VN 0.1 1 20/09/2020 Tự KT  
Khay rửa các loại VN  6 20/09/2020 Tự KT  
Xi lanh nén 75mm  VN Dxh0.1mm 3 20/09/2020 Tự KT  
Cân Thiên bình 10-200g 0.01g 12 20/09/2020 TTĐLCL  
Cân 0-60kg 1g 12 20/09/2020 TTĐLCL  
Cân điện tử 0-30kg 1g 12 20/09/2020 TTĐLCL  
Cân kỹ thuật (cân cơ) 0-5kg 1g 12 20/09/2020 TTĐLCL  
Cân kỹ thuật (cân cơ) 0-1kg 0.1g 12 20/09/2020 TTĐLCL  
Cân thương nghiệp 5kg,10kg 1g 12 20/09/2020 TTĐLCL  
Nhiệt kế 1000c   20/09/2020 Tự KT  
Cốc thuỷ tinh loại 
200cc,40cc 

0.1  
20/09/2020 

Tự KT  

Phễu thuỷ tình   20/09/2020 Tự KT  
Cần ben man kiểu ELE (VN) 
TL1/2 

 12 
20/09/2020 

TTĐLCL  

Thiết bị đo độ nhám bằng 
phương pháp rắc cát. 

 12 
20/09/2020 

TTĐLCL  

Đo nhiệt độ nhựa, bê tông - 
nhiệt kế 2500c (Hàn Quốc) 

 12 
20/09/2020 

TTĐLCL  

Thước 3m + phụ kiện  6 20/09/2020 Tự KT  

Máy nén Maxsan-
Model:LƯD 

50mm/phút 12 
20/09/2020 

TTĐLCL  
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Cân 3 thang 2600g, 310g 0.01g  20/09/2019 TTĐLCL  

ống đong thuỷ tinh 50 - 
1000cc 

  
20/09/2019 

Tự KT  

Xô nhựa 7 lít, 10 lít   20/09/2019 Tự KT  

Đồng hồ bách phân, thiên 
phân 

  
20/09/2019 

Tự KT  

Máy kéo và uốn thép vạn 
năng model WE-600B - TQ 

  
20/09/2019 

TTĐLCL  

   
2/ Trang thiết bị khác : 

Tên thiết bị Đặc trưng kỹ thuật 
Ngày đưa 

vào sử 
dụng 

Tài liệu kỹ 
thuật của thiết 

bị 

Ghi 
chú 

1 2 3 4 5 

Máy trộn 150Lít  - Việt Nam Trộn bê tông 2019 
TL kỹ thuật 

của VN 
 

Bàn rung tiêu chuẩn - Trung 
Quốc 

 
2019 TL kỹ thuật 

Trung Quốc 
 

Khuôn mẫu 150x300mm VN 
Đúc mẫu kiểm tra 

cường độ BT 
2019 TL kỹ thuật 

của VN 
 

Khuôn mẫu 150x150x150mm 
VN 

Đúc mẫu kiểm tra 
cường độ BT 

2019 TL kỹ thuật 
của VN 

 

Khuôn mẫu 150x150x600mm 
VN 

Đúc mẫu kiểm tra 
cường độ BT 

2019 TL kỹ thuật 
của VN 

 

Khuôn mẫu 100x100x100mm 
VN 

Đúc mẫu kiểm tra 
cường độ BT 

2019 TL kỹ thuật 
của VN 

 

Bộ côn sụt tiêu chuẩn VN Kiểm tra độ sụt BT 
2019 TL kỹ thuật 

của VN 
 

Bộ gối uốn  VN TN uốn 
2019 TL kỹ thuật 

của VN 
 

Dụng cụ Capping VN Tạo phẳng mẫu h.trụ 
2019 TL kỹ thuật 

của VN 
 

Máy rằn vữa XM   2019   
Thùng ổn nhiệt  2019   

Bình khối lượng riêng TCVN TN xi măng 
2019 TL kỹ thuật 

của VN 
 

Máy trộn vữa xi măng JJ5 TQ 
tiêu chuẩn  kỹ thuật - ASTM 

Trộn xi măng 
2019 TL kỹ thuật 

của TQ 
 

Khuôn mẫu 40x40x160mm  Đúc mẫu 
2019 TL kỹ thuật 

của VN 
 

Khuôn mẫu 70.7x70.7x70.7mm Đúc mẫu 
2019 TL kỹ thuật 

của VN 
 

Khuôn mẫu 50.5x50.5x50.5mm Đúc mẫu 
2019 TL kỹ thuật 

của VN 
 

Bàn rằn tiêu chuẩn quay tay 
250 VN + côn đo độ chảy + 

Rung đầm bê tông 
2019 TL kỹ thuật 

của VN 
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que đầm 

Thiết bị trưng mẫu ISC VN  
2019 TL kỹ thuật 

của VN 
 

Sàng tiêu chuẩn  0.08mm - 
200 TQ 

phân tích TPH 
2019 TL kỹ thuật 

của TQ 
 

Bay trộn xi măng Phục vụ TN 
2019 TL kỹ thuật 

của VN 
 

Gối uốn mẫu 40x40x160mm đúc mẫu 
2019 TL kỹ thuật 

của VN 
 

Bàn kẹp mẫu uốn , nén mẫu 
2019 TL kỹ thuật 

của VN 
 

Chảo trộn xi măng Thí nghiệm xi măng 
2019 TL kỹ thuật 

của VN 
 

Máy thí nghiệm Losangeles 
MH-1 TQ ( kèm 12 viên bi) + 
khay 

TN độ mài mòn 
2019 

TL kỹ thuật 
của TQ 

 

Bộ sàng tiêu chuẩn  ASTM 
0.075 -75mm Anh 200 (14 
sàng) 

Phân tích TPH 
2019 

TL kỹ thuật 
của VN 

 

Bộ sàng tiêu chuẩn  0.1 - 
4.75mm TQ. (14 sàng) 

Phân tích TPH 
2019 TL kỹ thuật 

của TQ 
 

Bộ sàng tiêu chuẩn  40 - 5mm 
Nga.   ( 9 sàng vuông ) 

Phân tích TPH 
2019 TL kỹ thuật 

của TQ 
 

Bộ chia mẫu VN 1”, 2”. Phục vụ TN 
2019 TL kỹ thuật 

của VN 
 

Bộ sàng 0.1 -75mm 200 TQ 
(16 sàng ). 

Phân tích TPH 
2019 TL kỹ thuật 

của TQ 
 

Bộ sàng 2.0 -75mm 200 TQ 
(10 sàng ). 

Phân tích TPH 
2019 TL kỹ thuật 

của TQ 
 

Sàng 4.75mm 300 sàng rửa Phân tích TPH 2019   
Bếp ga Phục vụ TN 2019   
Bếp điện đôi TQ Phục vụ TN 2019   
Bếp điện đơn (Nga) Phục vụ TN 2019   
Chảo rang mẫu Phục vụ TN 2019   
Bình hút ẩm thủy tinh Phục vụ TN 2019   

Máy sàng cát TQ TN cát 
2019 TL kỹ thuật 

của TQ 
 

Bình thí nghiệm KLR cát TN cát 2019   
Phễu có giá đỡ 3 chân TN cát 2019   
Búa Sắt Phục vụ TN 2019   
Bộ máy thí nghiệm 
Proctor/CBR JZ-2D (TQ) kèm 
cung lực 

TN đất, cấp phối đá 
dăm 

2019 
TL kỹ thuật 

của TQ 
 

Cối  Proctor TCVN (4in) TN đất, cát 2019   
Cối  Proctor cải tiến TQ   (6in) TN đất, cát, CPĐD 2019 TL kỹ thuật  
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của TQ 

Cối  Proctor cảt tiến TQ   (4in) TN đất, cát 
2019 TL kỹ thuật 

của TQ 
 

Thiết bị thí nghiệm dẻo TN đất 2019   

Bộ Casagrande TQ TN đất 
2019 TL kỹ thuật 

của TQ 
 

Phễu rót cát AASHTO TN đầm nén 2019   
Phễu rót cát tiêu chuẩn  VN TN đầm nén 2019   

Tủ sấy 101-2  300o TQ Phục vụ TN 
2019 TL kỹ thuật 

của TQ 
 

Khuôn mẫu CBR   (TQ + VN) TN độ nén lún 
2019 TL kỹ thuật 

của TQ+VN 
 

T.nghiệm độ ẩm nhanh (TQ) TN vật liệu 
2019 TL kỹ thuật 

của TQ 
 

Sàng 2.36 –0.075mm 200  
TQ  (15 sàng ). 

Phân tích TPH 
2019 TL kỹ thuật 

của TQ 
 

Máy khuấy cơ học  2019   

Kích tháo mẫu  16T VN Phục vụ TN 
2019 TL kỹ thuật 

của VN 
 

Bộ dao vòng tiêu chuẩn ASTM Lấy mẫu vật liệu 
2019 TL kỹ thuật 

của VN 
 

Cối chày sứ + Cối chày đồng Nghiền vật liệu 2019   
Búa cao su Phục vụ thí nghiệm 2019   
Hộp nhôm 100cc Lấy ẩm 2019   

Sàng rửa 200, 300 TQ Phân tích TPH 
2019 TL kỹ thuật 

của TQ 
 

Dao cắt đất Phục vụ TN 2019   

Phao Kavaliep TQ TN đất, cát 
2019 TL kỹ thuật 

của TQ 
 

Cà lê Phục vụ TN 2019   
Mỏ lết Phục vụ TN 2019   
Kính lúp Phục vụ TN 2019   

Hoá chất (NaOH) + giấy PH 
TN tạp chất trong 

VL 
2019 

  

Máy khoan BTN HZ-15B TQ Khoan mẫu BTN 
2019 TL kỹ thuật 

của TQ 
 

Bộ dao vòng  ASTM TN nền đắp 2019   
ấm điện Phục vụ TN 2019   
Bếp ga Phục vụ TN 2019   
Hộp nhôm 200cc Phục vụ TN 2019   
Khay nhôm nhỏ Phục vụ TN 2019   

Bộ gá uốn, nén gạch TN gạch 2019   
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Máy kéo vạn năng WE 
1000B 

Thí nghiệm : 

 Kéo thép : F6 -:- 
F40 (TCVN 
197:2002) 

 Uốn thép : F6 -:- 
F40 (TCVN 
198:85) 

 Uốn mẫu bê tông 
(TCVN 6016:95) 

Uốn gạch ( TCVN 6355-
2:98 

  

 

Máy nén thủy lực TYE 

2000 

Thí nghiệm : 

 Vữa Xi măng Nén 

gạch ( TCVN 6355-

1:98) 

Nén bêtông (TCVN 

3118:93) 
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 Thiết bị thí nghiệm chống 
thấm của bê tông 

  

 

 Máy mài mòn LA 
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 Thiết bị kiểm tra chất 

lợng bê tông, cấu kiện 

phơng pháp không phá 

hủy kết hợp máy siêu âm. 

  

 

 Thiết bị siêu âm kiểm 

tra độ đồng nhất của bê 

tông, kiểm tra cốt thép 

trong cấu kiện 
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 Máy nén thủy lực 25 

tấn 

Độ chính xác 0,1 daN/cm 

  

 Bộ gá uốn, nén vữa 



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀTHƯƠNG  MẠI  MP VIỆT NAM 

PHÒNG THÍ NGHIỆM CÔNG TRÌNH LAS-XD 1473 
ĐIỆN THOẠI: 0902 247 901        Email: tuvanmpvietnam2014@gmail.com 

  

Hồ sơ năng lực                                                                                                                           “Uy tín, chất lượng, tiến độ”                                                                   

 

 

 Khuôn đúc mẫu kích 

thước  

 4x4x16 cm 

 7,07x7,07x7,07 cm 
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 Bộ khuôn đúc mẫu 

bê tông xi măng kích 

thớc : 

 15x15x15cm 

 15x30cm 

 

 Cân điện tử độ 

chính xác : 0,1g và 

0,01g 

 

  



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀTHƯƠNG  MẠI  MP VIỆT NAM 

PHÒNG THÍ NGHIỆM CÔNG TRÌNH LAS-XD 1473 
ĐIỆN THOẠI: 0902 247 901        Email: tuvanmpvietnam2014@gmail.com 

  

Hồ sơ năng lực                                                                                                                           “Uy tín, chất lượng, tiến độ”                                                                   

 

 Bàn cân thủy tĩnh 

 

 Bộ chia mẫu, chia 

cốt liệu 

 

  



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀTHƯƠNG  MẠI  MP VIỆT NAM 

PHÒNG THÍ NGHIỆM CÔNG TRÌNH LAS-XD 1473 
ĐIỆN THOẠI: 0902 247 901        Email: tuvanmpvietnam2014@gmail.com 

  

Hồ sơ năng lực                                                                                                                           “Uy tín, chất lượng, tiến độ”                                                                   

 

 

 Bàn rung mẫu bê 

tông 900x600 

 

 Máy cắt mẫu 
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 Bộ sàng D 350mm 

phân tích thành 

phần hạt vật liệu  

 ( Cát, đá,đất, xi 

măng...) 

 

 Máy cắt phẳng 
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 Máy nén tam liên 

 

 Bộ chày cối Procto 

tiêu chuẩn và bộ 

chày cối cải tiến 

Xác định dung trọng 

lớn nhất và độ ẩm 

tốt nhất của vật liệu 

( cát, đất, CPĐD) 
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 Máy nén Marshall 

xác định các chỉ tiêu 

cơ lý bê tông Alphan 

 

 

Khuôn dúc mẫu bê tông 

Alphan các kích cỡ 
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 Kim xuyên Vika kiểm 

tra độ kim lún nhựa đường 

 

 Thiết bị kiểm tra nhiệt 

độ bắt lửa của nhũ t-

ơng, nhựa.... 
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 Khuân mẫu nhựa 

đường 
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 Máy ly tâm tách nhựa 

  

 

 Bộ chày đầm, khuôn 

đúc mẫu Marshall 
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 Máy đo độ dãn dài 

nhựa đường 

 

 

 Bộ dụng cụ chiết 

suất nhựa đờng phơng 

pháp hòa tan trong 

Trichlorothylene 
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 Bơm hút chân 

không xác định tỷ 

trọng vật liệu 

 

 

 Tủ sấy mẫu 0 -:- 300 độ 
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 Lò nung  0 -:- 300 độ 

 

 

 Bộ dụng cụ đo 

moduyn đàn hồi bằng 

cần Benkeman và tấm 

ép cứng 
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 Bộ dụng cụ đo 

moduyn đàn hồi bằng 

cần Benkeman và tấm 

ép cứng 

 

  

 

 Dụng cụ thí nghiệm 

dao vòng 
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 Máy khoan công 

suất 2,5KW đờng kính 

mũi F110mm 

 

  

 

 Máy đo điện trở 

 Xuất xứ (Made): 

Nhật 
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 Máy siêu âm bê 

tông – thủy sỹ 

  

 

 Bộ phễu rót cát 

kiểm tra độ chặt K hiện 

trờng 

 
 
 

 Casagrande xác 

định giới hạn chảy 

 Xuất xứ (Made): 

Việt Nam - Viet Nam 
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 Xác định hệ số 

thấm 

 Xuất xứ (Made): 

Trung Quốc - China 

 

 Cân kỹ thuật 

 Counter balance 

 Xuất xứ (Made): 

Việt Nam - Viet Nam 

 

 
 

 

Máy khoan  

(Bê tông xi măng, bê tong 

 nhựa) - Auger borer 

 (Cement concrete, 

 asphalt concrete) 

 1 - (Made): 

Việt Nam  
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 2 - (Made): 

Hàn Quốc – Korea 
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 Thí nghiệm khoan 

khảo sát địa chất công 

trình  : Hệ thống thông 

tin di động Viettel 

 

 Thí nghiệm 

khoan khảo sát 

địa chất công 

trình  : Hệ thống 

thông tin di động 

Viettel 
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DANH SÁCH HỢP ĐỒNG TIÊU BIỂU 
HỢP ĐỒNG THÍ NGHIỆM 

 

T
T 

Tên công trình/dự án tham gia thí nghiệm Tên cơ quan 
ký hợp đồng 

Ghi chú 

1.  Mở rộng và nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện 
Ba Vì đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng II - Giai 
đoạn I 

Công ty cổ phần 
xây dựng số 10 

788.943.120 

2.  Cải tạo đường và rãnh thoát nước phường Vạn 
Phúc 

Công ty cổ phần 
xây dựng cầu 
đường Hà Nội 

365.000.000 

3.  Xây dựng nhà tái định cư phụ vụ nhu cầu di dân 
GPMB của thành phố Hà Nội gói thầu: Xây lắp và 
thiết bị nhà N0 - 15C (không bao gồm thang 
máy, máy phát điện, PCCC) 

Công ty cổ phần 
đầu tư xây 
dựng và kinh 
doanh nhà Tây 
Hồ 

Theo đơn 
giá chi tiết 

4.  Xây dựng nhà tái định cư phụ vụ nhu cầu di dân 
GPMB của thành phố Hà Nội gói thầu: Xây lắp và 
thiết bị nhà N0 - 16B (không bao gồm thang 
máy, máy phát điện, PCCC) 

Công ty cổ phần 
đầu tư phát 
triển nhà số 5 

Theo đơn 
giá chi tiết 

5.  Xây dựng nhà tái định cư phụ vụ nhu cầu di dân 
GPMB của thành phố Hà Nội gói thầu 12: Xây lắp 
và thiết bị nhà N0 - 16A (không bao gồm thang 
máy, máy phát điện, PCCC) 

Công ty cổ phần 
đầu tư và phát 
triển xây dựng 
Thăng Long 

Theo đơn 
giá chi tiết 

6.  Xây dựng nhà tái định cư phụ vụ nhu cầu di dân 
GPMB của thành phố Hà Nội gói thầu: Xây lắp và 
thiết bị nhà N0 - 15A (không bao gồm thang 
máy, máy phát điện, PCCC) 

Chi nhánh 207-
6/ Công ty 
TNHH một 
thành viên 207 

Theo đơn 
giá chi tiết 

7.  Xây dựng nhà tái định cư phụ vụ nhu cầu di dân 
GPMB của thành phố Hà Nội gói thầu: Xây lắp và 
thiết bị nhà N0 - 15B (không bao gồm thang 
máy, máy phát điện, PCCC) 

Công ty cổ phần 
Sông Đà - HTC 

Theo đơn 
giá chi tiết 

8.  Thi công gói thầu số 03 - xây lắp đường giao 
thông, hệ thống thoát nước - thuộc dự án: Cải 
tạo, nâng cấp đường hành lang chân đê phường 
Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. 

Công ty cổ phần 
đầu tư và phát 
triển xây dựng 
Thăng Long 

622.060.000 

9.  Cải tạo, nạo vét và cống hóa tuyến tuyến mương 
thoát nước từ cống qua đường tàu đến mương 
Lâm Thịnh - Phường Đức Giang - Long Biên - Hà 
Nội 

Công ty cổ phần 
đầu tư và phát 
triển xây dựng 
Thăng Long 

213.650.000 
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10 Cải tạo sửa chữa Trường Maቹm non Lý 

Thường Kiệt, cơ sở 33 Quang Trung, 
quận Hoàn Kieቷm, TP Hà Nội 

Công ty CP đaቹu tư 
xây dựng và thương 
mại Việt - Nga 

236.500.000 

11 Cải tạo, nâng cấp trụ sở Ban Quản lý Phố 
Cổ 

Công ty cổ phần đầu 
tư xây dựng hạ tầng 
Hồng Hà 

130.800.000 

12 Thi công xây dựng và laቿp đặt thieቷ t bi ̣
hạng mục di chuyeቻn hệ thoቷ ng thoát 
nước toàn tuyeቹn từ DEPOT-Ga Hà Nội 
thuộc dự án-Tuyeቷn đường saቿ t đô thị thı́ 
đieቻm thành phoቷ  Hà Nội, đoạn Nhoቻ n-Ga 
Hà Nội. 

Công ty coቻ  phaቹn xây 
laቿp giao thông công 
chı́nh 

Theo đơn giá 
chi tiết 

13 Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đồng bộ 
với hạ ngầm đường dây, cáp trên tuyến 
phố Nguyễn Khắc Cần – Nguyễn Khắc 
Cần – ngõ Tràng Tiền – quận Hoàn Kiếm 
 

Công ty cổ phần xây 
dựng và thương mại 
số 2 Hà Nội 

380.500.000 

14 Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đồng bộ 
với hạ ngầm đường dây, cáp trên tuyến 
phố Quang Trung – Ngô Văn Sở – quận 
Hoàn Kiếm – TP Hà Nội 
 

Công ty cổ phần xây 
dựng và thương mại 
số 2 Hà Nội 

210.560.000 

15 Số 42 Nhà Chung, phường Hàng Trống, 
quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Công ty cổ phần đầu 
tư và phát triển nhà 
Á Châu 

435.350.000 

16 Cải  tạo, sửa chữa trụ sở  dân quân 
thường trực Phường Phúc Tân 

Công ty cổ phần xây 
dựng và đầu tư An 
Dương 

118.450.000 

17 Cải tạo các ngõ trên địa bàn phường 
Chương Dương - quận Hoàng Kiếm 

Công ty cổ phần xây 
dựng và đầu tư An 
Dương 

121.200.000 

18 Xây dựng cầu nối giữa chợ Đồng Xuân 
và chợ Cầu Đông, phường Đồng xuân, 
quận Hoàn Kiếm 

Công ty TNHH xây 
lắp Bách Việt 

715.350.000 

19 Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đồng bộ 
với hạ ngầm đường dây, cáp trên tuyến 
phố Vọng Đức, quận Hoàn Kiếm 

Công ty TNHH Phước 
Tài 

322.250.000 

20 Xây dựng tuyến đường nối từ đường 
Nguyễn Văn Cừ với đê tả ngạn sông  
Hồng. 
 

Công ty TNHH Phước 
Tài 

225.130.000 
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21 ĐTXD Doanh trại sư đoàn BB301/Bộ Tư 
Lệnh Thủ Đô Hà Nội (Giai đoạn 1) 

Công ty coቻ  phaቹn đaቹu 
tư và xây dựng Sông 
Hoቹ ng 

715.700.000 

22 Tu bổ, tôn tạo Quán, Chùa Huyền Thiên, 
Quận Hoàn Kiếm 

Công ty CP Xây Dựng 
và Phục Chế Công 
Trình Văn Hóa 

235.340.000 

23 Tu bổ, tôn tạo Đình Bích Lưu, Miếu 
Thiên Quan, Quận Hoàn Kiếm   

Công ty CP xây dựng 
và bảo tồn công trình 
văn hóa 

118.550.000 

24 C«ng Tr×nh: Tr­êng mÇm non V¨n Khª, 
Các hạng mục xây lắp thuộc công trình 

Công ty cổ phần xây 
dựng và thương mại 
số 2 Hà Nội 

128.300.000 

25 Xây dựng trường mẫu giáo Tuổi Thơ tại 
địa điểm 88 Hàng Buồm - Q. Hoàn Kiếm - 
Hà Nội 

Công ty cổ phần xây 
dựng và thương mại 
số 2 Hà Nội 

250.100.000 

26 Xây dựng và cung cấp, Lắp đặt thiết bị 
thuộc dự án cải tạo, Xây dựng trường tiểu 
học Tràng An, quận Hoàn Kiếm  

Công ty cổ phần xây 
dựng và thương mại 
số 2 Hà Nội 

280.300.000 

27 Xây dựng cầu vượt tại nút giao thông 
đường Chùa Bộc – Phạm Ngọc Thạch, 
quận Đống Đa. 

Công ty cổ phần xây 
dựng và dịch vụ kỹ 
thuật Việt Hưng 

Theo đơn giá 
chi tiết. 
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KỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH 
CŨ 

 
Stt Hợp đồng địa điểm Giá trị 
1 Công trình :Xây mới đơn nguyên và bếp 

ăn, phòng hiệu bộ trường mầm non khu 
Hoà Bình giai đoạn 2, phường Yên 
Nghĩa, quận Hà Đông, TP. Hà Nội 

Phường Yên 
Nghĩa, quận 
Hà Đông, TP. 
Hà Nội 

343.080.000 

2 Công trình: Nhà lớp học 3 tầng, cải tạo 
nhà lớp học, sân, rãnh thoát nước 
trường THCS Phú Lương, phường Phú 
Lương, quận Hà Đông, TP Hà Nội. 

Phường Phú 
Lương, quận 
Hà Đông, TP 
Hà Nội. 

464.947.000 

3 Công trình: Chợ tạm vạn phúc Phường Vạn 
Phúc, quận Hà 
Đông, TP Hà 
Nội 

227.946.593 

4 Công trình: Nhà số 51 phố Lò Sũ, 
phường lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP 
Hà Nội 

Ban quản lý 
Phố Cổ Hà Nội 

171.011.000 

5 Công trinh: Số 18 Hàng Lược, phường 
Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Thành Phố 
Hà Nội 

Ban quản lý 
Phố Cổ Hà Nội 

80.800.000 

6 C¶i t¹o mÆt ®øng nhµ 5 tÇng trô së c«ng an 
quËn Hoµn KiÕm 

Ban quản lý 
Phố Cổ Hà Nội 

200.100.000 
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KHOAN KHẢO SÁT 
 

TT Tên công trình/dự án tham gia Khảo 
sát 

Tên cơ quan ký 
hợp đồng 

Giá trị 

1 Hệ thống thông tin di động Viettel. Địa 
điểm: Đài phát thanh và truyền hình 
Kim Sơn - Huyện Kim Sơn - Tỉnh Ninh 
Bình 

Công ty cổ phần tư 
vấn thiết kế 
VIETTEL 

198.298.000 

2 
Hệ thống thông tin di động Viettel. Địa 
điểm: BCHQS tỉnh – phường Bãi Cháy – 
thành phố Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh 

Công ty cổ phần tư 
vấn thiết kế 
VIETTEL 

194.882.000 

3 Hệ thống thông tin di động Viettel. Địa 
điểm: Ban chỉ huy quân sự huyện Đông 
Hưng – tỉnh Thái Bình 

Công ty cổ phần tư 
vấn thiết kế 
VIETTEL 

193.632.000 

4 Hệ thống thông tin di động Viettel. Địa 
điểm: Trạm BTS HPG.019 - BCHQS 
huyện Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo 

Công ty cổ phần tư 
vấn thiết kế 
VIETTEL 

807.796.000 

5 Hệ thống thông tin di động Viettel. Địa 
điểm: Xã Bình Thạnh - Huyện Bình Sơn 
- Tỉnh Quảng Ngãi 

Công ty cổ phần tư 
vấn thiết kế 
VIETTEL 

821.943.000 

6 Hệ thống thông tin di động Viettel. Địa 
điểm: đồn biên phòng 212 – Thôn Thủy 
Mỹ - Xã Hải An – Huyện Hải Lăng – 
Tỉnh Quảng Trị 

Công ty cổ phần tư 
vấn thiết kế 
VIETTEL 

932.543.000 
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TƯ VẤN GIÁM SÁT 
 

Stt Hợp đồng địa điểm Giá trị 

1 
Công trình: Nhà văn hóa thôn Trường 
Xuân 

Xã Xuân Dương, 
huyện Thanh Oai, 
TP. Hà Nội 

91.000.000 

2 
Công trình: Cải tạo nâng cấp tuyến 
đường nhà vong tới mương La Khê và 
cống tiêu nước lũ thôn Xuyên Dương 

Xã Xuân Dương, 
huyện Thanh Oai, 
TP. Hà Nội 

588.000.000 

3 
Công trình: Xây dựng tuyến đường nối 
từ khu đấu giá tổ 3 đến ngõ 139 Hoa 
Lâm 

Phường Việt Hưng 
Quận Long Biên, TP 
Hà Nội 

460.018.000 

4 

Tư vaቷn giám sát thi công Gói thaቹu soቷ  5, 
7 thuộc Báo cáo Kinh teቷ  kỹ thuật công 
trı̀nh: Chı̉nh trang, hạ ngaቹm điện, vieችn 
thông tuyeቷn ngõ 640 Nguyeችn Văn Cừ, 
phường Gia Thụy, quận Long Biên, TP 
Hà Nội. 

Phường Gia Thụy 
Quận Long Biên, TP 
Hà Nội 

250.500.000 

5 

Cải tạo hệ thống đường, thoát nước 
khu vực Tình Quang, phường Giang 
Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội. 
 

phường Giang Biên, 
quận Long Biên, TP 
Hà Nội. 

680.550.000 

6 Cải tạo trường tiểu học Gia Thuy  
phường Gia Thuy, 
quận Long Biên, TP 
Hà Nội. 

650.230.000 

7 

Xây lắp hạng mục đường giao thông, 
cây xanh, thoát nước, chiếu sáng thuộc 
dự án: Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật vào 
khu đấu giá NO22, NO23, khớp nối 
đường 5 kéo dài, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên 

phường Thượng 
Thanh, quận Long 
Biên, TP Hà Nội. 
 

930.500.000 
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